THỊ TRƯỜNG ITALIA
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1. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 
· Tên đầy đủ: Cộng hoà Italia
· Thủ đô: Roma (Rome)
· Ngày độc lập: 2/6
· Vị trí địa: Nằm ở phía Nam châu Âu, ba mặt giáp Địa Trung Hải, bắc giáp Nam Tư (cũ), Áo, Thuỵ Sĩ, Pháp
· Diện tích:   301.338 km2
· Tài nguyên thiên nhiên: than đá, thiếc, đá, ga tự nhiên và dự trữ dầu mỏ, thuỷ sản, đất canh tác, thuỷ ngân, đá bọt, amiăng....

· Đất canh tác: 26,41% 
· Dân số:  58.126.212  người (07/2010)
· Tốc độc phát triển dân số (2009): -0,047%
· Tôn giáo:  khoảng 90% theo đạo Thiên chúa giáo La Mã
· Ngôn ngữ: Tiếng Italia
· Thể chế nhà nước: Cộng hoà
· Đảng phái chính trị: Ngoài Liên minh trung hữu với sự tham gia của 3 chính đảng: Đảng Nhân dân tự do (Partito della libertà-Pdl), Đảng Liên minh phương Bắc (Lega Nord), Đảng phong trào tự trị ở Xi-xin (MPA) và Liên minh Trung tả (gồm Đảng Dân chủ - PD và Đảng Các giá trị Italia – Italia dei Valori), ở Italia còn có 7 tập hợp chính trị khác, đáng chú ý có Liên minh Cánh tả cầu vồng (Sinistra Arcobaleno) gồm những đảng cánh tả (Đảng cộng sản tái lập, Đảng những người cộng sản Italia và Đảng Xanh), Đảng Liên hiệp Thiên chúa giáo Trung dung (Unione di Centro). 
· Thu nhập quốc dân theo sức mua (PPP) (2009): 1.756 tỷ USD
· Thu nhập quốc dân theo tỷ giá chuyển đổi (2009): 2.090 tỷ USD
· GDP bình quân (PPP) (2009): 30.200 USD
· Tốc độ phát triển GDP (2009): -5%
· Cơ cấu GDP: nông nghiệp 2,1%; công nghiệp 25%; dịch vụ 72,9%
· Lực lượng lao động (2009): 24,95 triệu người
· Tỷ lệ thất nghiệp (2009): 7,5%
· Tỷ lệ lạm phát (2009): 0,6%
· Sản phẩm nông nghiệp: hoa quả, rau, nho, khoai tây, củ cải đường, ngũ cốc, ô liu, thuỷ sản, các sản phẩm từ sữa….
· Sản phẩm công nghiệp: du lịch, máy móc, sắt thép, hoá chất, thực phẩm, dệt may, giày dép, gốm sứ…
· Kim ngạch xuất khẩu (2009): 369 tỷ USD  
· Sản phẩm xuất khẩu chính: Sản phẩm cơ khí, dệt may, máy móc, xe cộ, thiết bị vận tải, hoá chất, thực phẩm, đồ uống, khoáng sản.... 
· Thị trường xuất khẩu chính: Đức (12,8%), Pháp (11,2%), Mỹ (6,3%), Anh (5,3%) và  Tây Ban Nha (6,6%)
· Kim ngạch nhập khẩu (2009): 358,7 tỷ USD
· Sản phẩm nhập khẩu chính: Sản phẩm cơ khí, hoá chất, thiết bị vận tải, sản phẩm năng lượng, dệt may, thực phẩm, đồ uống.... 
· Thị trường nhập khẩu chính: Đức (16%), Pháp (8,6%), Hà Lan (5,3%), Nga (4,3%)
2.   Tình hình thị trường

2.1. Tình hình chính trị, kinh tế nổi bật của thế giới và Italia
2.2. Những thay đổi về luật/chính sách kinh tế/thương mại của Italia
2.3. Tình hình hoạt động thương mại của Italia
2.4. Nhận định, dự báo thay đổi trong chính sách, XNK, thuận lợi, khó khăn của Italia.
II. QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ ITALIA

1. Những chuyến viếng thăm cao cấp
Việt Nam và Italia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/3/1973. 

Quan hệ các mặt giữa Italia và Việt Nam trong một năm qua phát triển thuận lợi. Chính phủ cánh hữu hiện nay của ông Silvio Berlusconi vẫn duy trì chính sách đối ngoại ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam. Hình ảnh Việt Nam năng động, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế và trong tiến trình hội nhập, với vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới được dư luận Italia đánh giá cao.
 Việc trao đổi các đoàn cấp cao như chuyến thăm Italia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 1/2007 và chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng D'Alema tháng 10/2007 cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo hai nước đối với quan hệ hợp tác song phương. Trong năm 2007, Italia đã tổ chức sự kiện "Cầu vồng Italia" với nhiều hoạt động văn hóa, thời trang, ẩm thực và diễn đàn hợp tác kinh tế - đầu tư. Việt Nam cũng đã tổ chức "Ngày Việt Nam tại Italia". Số các đoàn doanh nghiệp đến tìm hiểu thị trường lẫn nhau tăng lên đáng kể.

2. Những hiệp định/cam kết song phương đã ký
3. Quan hệ kinh tế giữa hai nước
3.1. Quan hệ hợp tác phát triển

3.2. Quan hệ đầu tư, hợp tác công nghiệp

· Quan hệ hợp tác công nghiệp

Italia đã tham gia vào một số dự án công nghiệp ở Việt Nam, điển hình là trong lĩnh vực chế tạo cơ khí. Sản phẩm của hãng Danieli đã có mặt tại 10 dự án ở Việt Nam, trong đó có Nhà máy thép Việt - ITALIA, Nhà máy thép Phú Mỹ. Một số công ty ITALIA đang thuê đóng tàu biển tại Vinashin. Nhiều nhà máy sản xuất đồ gỗ, chế biến đá của Việt Nam đang sử dụng máy móc, công nghệ của Italia. Tuy nhiên, nhìn chung hợp tác công nghiệp giữa hai nước chưa phát triển tương xứng với quan hệ giữa hai nước.

Trong thời gian tới, Italia sẽ chú trọng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chế biến thực phẩm, cơ khí chế tạo, du lịch, bảo tồn di sản văn hoá...
· Quan hệ đầu tư

Đầu tư của Italia vào Việt Nam còn thấp so với khả năng của nền kinh tế Italia. Italia đứng thứ 33 trong 81 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tính đến tháng 8/2008, Italia có 28 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn là 114.549.968 USD, trong đó vốn điều lệ là 38.791.806 USD. Từ đầu năm đến hết tháng 8/2008, Italia có thêm 3 dự án đầu tư mới được cấp phép với tổng số vốn là 19,05 triệu USD, trong đó vốn điều lệ là 11,03 triệu USD.

Các dự án của Italia tập trung vào ngành công nghệ chế tạo, công nghiệp nhẹ. Dự án đầu tư lớn nhất của Italia là nhà máy lắp ráp, sản xuất xe máy của hãng Piaggio ở tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty thủy sản lớn nhất Italia là PanaPesca đang xúc tiến thủ tục để xây một nhà máy chế biến thủy sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đầu tư của Italia vào Việt Nam còn thấp là do một số nguyên nhân:

· Doanh nghiệp Italia phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, truyền thống đầu tư ra nước ngoài chưa mạnh mẽ như các nước công nghiệp phát triển khác.

· Doanh nghiệp Italia còn chưa có hiểu biết nhiều về khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng nên chưa dám đầu tư mạnh mẽ vào khu vực này (các khu vực thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư Italia từ trước đến nay là bán đảo Balkan, Brasil và Mỹ La-tinh, Trung Quốc, Ấn Độ).
· Italia vẫn cho rằng môi trường pháp lItalia của Việt Nam chưa mở. Việt Nam dù đã là thành viên WTO, nhưng còn chưa đáp ứng các tiêu chí của nền kinh tế thị trường nên tạo ra lo ngại cho nhà đầu tư về sự phân biệt đối xử.
3.3. Quan hệ thương mại

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Italia từ năm 2005 trở lại đây tăng nhanh, có những mặt hàng có mức tăng trưởng đạt ba con số. Xuất khẩu của Việt Nam sang Italia tăng trưởng mạnh với mức độ trung bình 15- 20% mỗi năm và liên tục duy trì vị trí xuất siêu.

Bảng 1. Kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam – Italia

Đơn vị: triệu USD

	Năm
	Xuất khẩu
	Tăng/giảm (%)
	Nhập khẩu
	Tăng/giảm

(%)
	Thặng dư/thâm hụt thương mại
	Tăng/ giảm

(%)
	Tổng kim ngạch XNK
	Tăng/ giảm (%)

	2005
	469,7
	26,9
	288,1
	- 6,9
	181,6
	200,1
	757,8
	11,4

	2006
	800,29
	70,3
	396,26
	37,5
	404,03
	122,4
	1.196,5
	57,8

	2007
	931,3
	16,3
	690,5
	74,2
	240,8
	- 40,4
	1.621,4
	35,5

	2008
	1.002,7
	7,7
	668,3
	- 3,2
	334,4
	38,8
	1.671
	3,05

	11t/2009
	711,9
	-
	608,7
	-
	103,2
	-
	1.330,6
	-






Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam
Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Italia là giày dép, cà phê, thuỷ sản, dệt may, đồ du lịch....
Bảng 2. Các mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu vào Italia

 Đơn vị: triệu USD
	TT
	Mặt hàng
	Kim ngạch
xuất khẩu 2008
	Kim ngạch 11t/2009

	1
	Giầy dép
	241,8
	162,9

	2
	Cà phê
	171,2
	134,3

	3
	Thủy sản
	158,3
	105,9

	4
	Dệt may
	111,3
	92,7

	5
	Sản phẩm gỗ
	46,8
	24,5

	6
	Đồ du lịch
	20,4
	14,2

	7
	Cao su
	20
	10,7

	8
	Hàng công nghệ cao
	18,5
	23,9

	9
	Sản phẩm chất dẻo
	15,8
	14,1







Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam nhập khẩu từ Italia bao gồm máy móc thiết bị cơ khí, phương tiện vận tải, da nguyên liệu, thiết bị điện, phân bón, nguyên liệu nhựa, thiết bị cơ khí chính xác, giấy. Tốc độ nhập khẩu tuy tăng cao, nhưng giá trị tuyệt đối vẫn thấp hơn nhiều so với xuất khẩu. Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Italia với tỷ lệ tương quan xuất / nhập là 65/35.
Bảng 3. Các mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Italia

Đơn vị: triệu USD
	TT
	Mặt hàng
	Kim ngạch
xuất khẩu 2008
	Kim ngạch 11t/2009

	1
	Máy móc, thiết bị, phụ tùng
	327,1
	256,6

	2
	Xe máy nguyên chiếc
	60,1
	67,3

	3
	Nguyên phụ liệu dệt may, da giày
	58,5
	48,7

	4
	Vải các loại
	30,2
	28,6

	5
	Các sản phẩm hoá chất
	21,3
	16,3

	6
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	20,9
	28,4

	7
	Sản phẩm công nghệ cao
	20,5
	5,4

	8
	Tân dược
	15,9
	36,3

	9
	Giấy các loại
	8,6
	5,1







Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
3.4. Các quan hệ kinh tế khác

Về du lịch, số khách Italia vào Việt Nam cũng như khách Việt Nam đi du lịch Italia chưa nhiều. Các đoàn du lịch được tổ chức ở quy mô nhỏ lẻ, một số đi theo hình thức tự túc. Với số lượng di tích và truyền thống lịch sử, Italia là đất nước thu hút khách du lịch nên cũng là một địa chỉ hấp dẫn với du khách Việt Nam. Hiện nay du khách Italia chưa có thông tin nhiều về những đặc điểm hấp dẫn của du lịch Việt Nam nên chưa có nhu cầu cao về du lịch đến Việt Nam.

Về lao động, Việt Nam chưa xuất khẩu lao động sang Italia. Số lao động sang theo con đường tự phát cũng rất ít. Thị trường lao động Italia tương đối dễ tính, không đòi hỏi kỷ luật cao như nhiều nước Bắc và Trung Âu. Người lao động nhập cư ở Italia hiện nay chủ yếu là từ Đông Âu, Bắc Phi, Bangladesh.

Tuy nhiên vấn đề ngôn ngữ có thể là một rào cản vì còn ít người Việt Nam biết tiếng Italia trong khi người Italia không sử dụng tiếng Anh phổ biến.

Hợp tác trong dịch vụ giao thông cũng chưa thiết lập. Hiện nay hai nước chưa có đường bay thẳng đến các thành phố của nhau. Italia là một nước có nhiều cảng lớn như Genova, Napoli, Bari. Đây có thể là một đầu mối đưa hàng vào châu Âu nói chung và Nam Âu nói riêng, nhưng hiện nay tàu biển của Việt Nam chưa đến các cảng này. Hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước đều phải trung chuyển qua các cảng thứ ba như Rotterdam, Singapore, Hong Kong.

Italia nổi tiếng về các lĩnh vực mỹ thuật, kiến trúc, thiết kế thời trang, nhưng hiện nay số sinh viên Việt Nam sang du học tại Italia còn ít, chủ yếu đi theo con đường tự túc.

Tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ năm 2006, Italia cam kết hỗ trợ vốn ODA năm 2007 cho Việt Nam ở mức 42,15 triệu euro, trong đó viện trợkhông hoàn lại là 4,05 triệu euro và vốn vay là 38,1 triệu euro, đứng hàng thứ 5 trong số các nước EU về tài trợ cho Việt Nam trong năm 2007.
III. KIẾN NGHỊ

· Đề nghị Italia coi Việt Nam là cửa ngõ để mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại với cả khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương. Việt Nam cần xác lập vị trí này trước khi Italia để Italia đến các nước khác như Thái Lan, Singapore. Quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước hiện nay và uy tín đang lên của Việt Nam là một điều kiện thuận lợi để đưa quan hệ kinh tế phát triển vượt bậc, xứng với tiềm năng của hai nước.

· Trong thời gian qua, vấn đề giày da là một trở ngại trong phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với EU nói chung và với Italia nói riêng. Đề nghị chính phủ Italia khuyến khích doanh nghiệp giày da của mình tích cực gặp gỡ, làm việc, tìm hiểu về ngành giày da Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác, cùng phát triển thay cho việc đối đầu như vừa qua.

· Đề nghị Italia tổ chức và khuyến khích đưa nhiều đoàn doanh nghiệp Italia sang tìm hiểu thị trường, tìm kiếm bạn hàng tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn tại Italia.

· Italia có ngành công nghiệp chế biến gỗ, chế biến đồ da, chế biến đá được các doanh nghiệp Việt Nam tín nhiệm. Đề nghị chính phủ Italia khuyến khích doanh nghiệp thuộc các ngành này quan tâm đầu tư vào Việt Nam.

· Đề nghị Italia quan tâm dành một số chỉ tiêu đào tạo cho cán bộ hoạch định chính sách của Việt Nam về xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

· Đề nghị hai chính phủ quan tâm mở rộng quan hệ kinh tế sang các lĩnh vực dịch vụ như du lịch, đào tạo, xuất khẩu lao động, giao thông vận tải. Hai bên có thể kItalia các hiệp định hợp tác về lĩnh vực này để mở đường cho giới doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ kinh doanh với nhau.
· Công ty BeB Ingg Spa của ITALIA đang thực hiện các dự án ODA về cấp thoát nước do Chính phủ ITALIA tài trợ, giờ tuyên bố vỡ nợ nên còn chưa trang trải các khoản nợ cho các nhà thầu phụ Việt Nam. Đề nghị Chính phủ ITALIA hỗ trợ giải quyết vấn đề này, ưu tiên thu hồi nợ cho các công ty Việt Nam






Hà Nội ngày 1 tháng 2 năm 2010.
    VỤ CHÂU ÂU

